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BIÊN BẢN  

Họ  Hội đồ g xét  ỗ trợ k uyế  k í    ọ  t   đối với LHS  ọ  tiế g Việt và 

  uyê   g à    ó t à   tí    a  tr  g  ọ  t   và rè   uyệ ,  ăm  ọ  2024- 2025 

 

Thời gian : 14h00, ngày 23 tháng 10 năm 2025 

 ịa điểm : Phòng họp s  1, Nhà H. 

1. T à     ầ      ọ  

 ác ông/bà thành viên Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

(HBKKHT) đ i với học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2025-2026 (theo Quyết 

định 894/Q -  S  ngày 25/09/2025 của Trường  ao đẳng Sơn  a). 

Tổng s : 12; Có mặt: 12; Vắng mặt: 02; Lý do:  

2. Nội  u g  uộ   ọ  

1.1. Ông:  guyễn Xuân Thắng - Phó Hiệu trưởng,  hủ tịch Hội đồng 

HBKKHT nêu chủ trương họp Hội đồng khuyến khích học tập đ i với  ưu học 

sinh  ào học tiếng Việt và học chuyên ngành có thành tích cao trong học tập và 

rèn luyện, năm học  2024–2025. 

1.2. Ông: Khúc  ăng Hoàn- Phó phòng TC-HSSV – Phó  hủ tịch Hội 

đồng báo cáo về việc thực hiện chủ trương họp Hội đồng HBKKHT cho HSSV 

áp dụng theo  ghị Quyết s  71/2023/NQ-H  D ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân đân tỉnh Sơn  a về  hính sách hỗ trợ đ i với lưu học sinh nước  ộng hòa 

Dân chủ Nhân dân  ào sang Việt  am học tập theo chương trình hợp tác với 

tỉnh Sơn  a; Quyết định s  304/Q -  S  ngày 09/04/2025 của Trường  ao 

đẳng Sơn  a về ban hành Quy định học bổng khuyến khích học tập đ i với học 

sinh, sinh viên trường  ao đẳng Sơn  a và Quy chế chi tiêu nội bộ của trường 

 ao đẳng Sơn  a (về xét, cấp HBKKHT của học sinh, sinh viên đang học tập tại 

trường cho HSSV) để họp Hội đồng khuyến khích học tập đ i với LHS  ào học 

tiếng Việt và LHS  ào học chuyên nghành có thành tích cao trong học tập và 

rèn luyện, năm học 2024-2025. 

- Ông: Khúc  ăng Hoàn báo cáo trước Hội đồng danh sách LHS Lào học 

tiếng Việt K23, cán bộ K14,15 và học chuyên nghành và có thành tích cao trong 

học tập và rèn luyện, năm học 2024-2025 được hưởng hỗ trợ KKHT của tỉnh và 

đề nghị các thành viên trong Hội đồng cho ý kiến xem xét, đánh giá. 



1.3. Ý kiến các thành viên Hội đồng 

- Ý kiến của Bà: Hoàng Thị Minh Hiền - Trưởng khoa  ào tạo Qu c tế: 

Thường trực Hội đồng đã thực hiện đúng quy trình xét hỗ trợ KKHT cho LHS 

Lào học tiếng Việt K23, cán bộ K14,15 và học chuyên nghành có thành tích cao 

trong học tập và rèn luyện, năm học 2024-2025 theo  ghị định 71/2023/NQ-

H  D của tỉnh Sơn  a và quy định của  hà trường. 

- Ý kiến Bà Vì Việt Hà – Phụ trách khoa Kỹ thuật – Kinh tế:  hất trí với 

danh sách đề nghị của Hội đồng xét hỗ trợ KKHT cho LHS Lào học tiếng Việt 

K23, cán bộ K14,15 và học chuyên nghành có thành tích cao trong học tập và 

rèn luyện, năm học  2024-2025. 

- Ý kiến các thành viên khác: nhất trí các ý kiến của các thành viên trong 

Hội đồng. 

3. Kết  u    

- Hội đồng xét cấp HBKKHT của nhà trường đã làm việc nghiêm túc, 

xem xét, đ i chiếu các tiêu chuẩn theo đúng quy định hiện hành.  

- Toàn thể các thành viên trong Hội đồng xét cấp HBKKHT của nhà 

trường biểu quyết 12/12, nhất trí với danh sách hỗ trợ KKHT cho LHS Lào học 

tiếng Việt K23, cán bộ K14,15 và học chuyên nghành có thành tích cao trong 

học tập và rèn luyện, năm học  2024 - 2025.  

 uộc họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày, Biên bản đã được thông qua 

cho các thành viên Hội đồng cùng nghe, 100% nhất trí với nội dung của Biên 

bản. (Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau gửi các đơn vị 

liên quan)./. 

 

THƯ KÝ  

 

 

 

 

 

 TM. HỘI ĐỒNG  

 H  TỊ H 

 

 

 

  PHÓ HI U TRƯỞNG 

Nguyễ  Vă  T a    Nguyễ   uâ  T ắ g 



D NH SÁ H KẾT QUẢ RÈN LUY N, HỌ  TẬP     LHS LÀO HỌ  TIẾNG VI T K22 NĂM HỌ  2024-2025  
 

TT Họ tê  tiế g     Giới Ngày sinh Lớ  
Tỉ    ử đà  

t   
  ỉ tiêu 

Điểm  ế     i 

Họ  

t   

Rèn 

 uyệ  
Họ  t   

Rèn 

 uyệ  

1 CHONGCHER NOUVANG Nam 31/08/1989 CB K14A Xiêng Khoảng Ngân sách 8.5    iỏi   

2 SEDTHIPHONH SERTH Nam 08/09/1990 CB K14B Luông Pha Bang Ngân sách 8.5    iỏi   

3 DUANGVILAI ALITA  ữ 21/04/1991 CB K15 Hủa Phăn Ngân sách 8.5    iỏi   

4 PHETNOUPHANH KHEK  Nam 20/11/1992 CB K15 U  ôm Xay Ngân sách 8    iỏi   

5 KHOUNPHACHANSY MITNILAN Nam 11/07/1993 CB K15 U  ôm Xay Ngân sách 8.5    iỏi   

6 PHONESAVANH SYAMPHONE  ữ 01/09/1983 CB K15 Xiêng Khoảng Ngân sách 8    iỏi   

7 SIDAKHAM THONGLAI Nam 20/07/1992 CB K15 U  ôm Xay Ngân sách 8    iỏi   

8 KIASABONG ACHAY Nam 22/05/2004 LHS Lào K23A Phông Sa  ỳ Ngân sách 7.5 84 Khá T t 

9 SYSOUPHAN ALET Nam 28/12/2006 LHS Lào K23C Xiêng Khoảng Ngân sách 7.5 88 Khá T t 

10 ONEHAVONG AMMALA  ữ 01/11/2006 LHS Lào K23B Luông Pha Bang Ngân sách 7.5 92 Khá Xuất sắc 

11 SOUKSAVATH ANOUSINH  ữ 12/04/2005 LHS Lào K23C Bò Kẹo Ngân sách 7 84 Khá T t 

12 THIDAVANH ANOUXA Nam 15/01/2007 LHS Lào K23E Luông Pha Bang Ngân sách 7 84 Khá T t 

13 YIAVUE ANYYANG  ữ 03/02/2007 LHS Lào K23C Xiêng Khoảng Ngân sách 7.5 87 Khá T t 

14 SYLUANGKHOD BOLING Nam 15/01/2006 LHS Lào K23E Xay  hạ Bu  y Ngân sách 7 84 Khá T t 

15 KEOPUNYA BOUNSERTH Nam 15/05/2007 LHS Lào K23A U  ôm Xay Ngân sách 7 96 Khá Xuất sắc 

16 PHETSUKKEO BOUTDAR  ữ 20/03/2004 LHS Lào K23E Xiêng Khoảng Ngân sách 7.5 80 Khá T t 

17 XIONG CHA  ữ 08/02/2004 LHS Lào K23A U  ôm Xay Ngân sách 7.5 84 Khá T t 

18 NAKAVONG CHANSAMAI  ữ 19/03/2001 LHS Lào K23B Phông Sa  ỳ Ngân sách 8.5 90  iỏi Xuất sắc 

19 KHANTIVONG CHANTHAPHONE  ữ 14/02/2006 LHS Lào K23A Xay Sổm Bun Ngân sách 9 84 Xuất sắc T t 

20 LEEGNIAYEE CHEE IALEE  ữ 06/09/2006 LHS Lào K23E Xay Sổm Bun Ngân sách 8 88  iỏi T t 

21 XAYTHOR CHENGXIONG Nam 11/03/2005 LHS Lào K23C Xiêng Khoảng Ngân sách 7.5 85 Khá T t 

22 PHANTHALACK CHONENY  ữ 26/01/2007 LHS Lào K23E  uông  ậm Thà Ngân sách 7.5 88 Khá T t 

23 KEOKHANTHONG CHOUN  ữ 01/10/2007 LHS Lào K23E Xay Sổm Bun Ngân sách 7.5 88 Khá T t 

24 PHAENGKHAMSY FONXAY  ữ 07/04/2006 LHS Lào K23C Hủa Phăn Ngân sách 8 87  iỏi T t 

25 HERXAIYA KACHUE  ữ 25/04/2006 LHS Lào K23A Hủa Phăn Ngân sách 7 84 Khá T t 

26 KEODUANGTA KANKUAY Nam 21/04/2007 LHS Lào K23C Xay  hạ Bu  y Ngân sách 7.5 88 Khá T t 



27 XIONG KEO  ữ 03/11/2005 LHS Lào K23E U  ôm Xay Ngân sách 9 90 Xuất sắc Xuất sắc 

28 TONGMAMOUA KER Nam 05/03/2005 LHS Lào K23E Hủa Phăn Ngân sách 8 88  iỏi T t 

29 SIPHOMPHUKDY KET Nam 19/09/1997 LHS Lào K23E Xay Sổm Bun Ngân sách 7.5 85 Khá T t 

30 SISOUPHANH KHAMBAY  ữ 01/08/2007 LHS Lào K23A Xay Sổm Bun Ngân sách 7.5 84 Khá T t 

31 SOUTTHICHAK KHAMMANH Nam 25/09/2006 LHS Lào K23E Xiêng Khoảng Ngân sách 7.5 80 Khá T t 

32 MANYCHAN KHAMPARN Nam 26/06/1999 LHS Lào K23B U  ôm Xay Ngân sách 8 95  iỏi Xuất sắc 

33 MAILAVONG KHAMTOU  ữ 12/02/2007 LHS Lào K23B Hủa Phăn Ngân sách 7.5 92 Khá Xuất sắc 

34 OUPASEUTH KHAMXAY Nam 16/08/2006 LHS Lào K23D U  ôm Xay Ngân sách 9 98 Xuất sắc Xuất sắc 

35 PHOTHILATH LATDAVANH  ữ 30/06/2005 LHS Lào K23D Luông Pha Bang Ngân sách 7.5 86 Khá T t 

36 SYNAVONG LENNY  ữ 30/08/2006 LHS Lào K23D Hủa Phăn Ngân sách 8.5 87  iỏi T t 

37 XAIHOUA MOUNNYXIONG Nam 30/11/2005 LHS Lào K23E Xay Sổm Bun Ngân sách 7 80 Khá T t 

38 PHANTHAVONG NAMPHEUNG  ữ 06/08/2006 LHS Lào K23D Xiêng Khoảng Ngân sách 9 95 Xuất sắc Xuất sắc 

39 PHANTHOU AMATH NANTHIDA  ữ 02/10/2007 LHS Lào K23D Xay  hạ Bu  y Ngân sách 7 84 Khá T t 

40 PHALABOUNMY NOUN  ữ 05/10/2003 LHS Lào K23A Phông Sa  ỳ Ngân sách 7 80 Khá T t 

41 SYPHENG NOUTMANY  ữ 06/06/2006 LHS Lào K23E Hủa Phăn Ngân sách 7.5 81 Khá T t 

42 PONGVILAY OM Nam 05/12/2005 LHS Lào K23C Bò Kẹo Ngân sách 7.5 85 Khá T t 

43 MIPHOMLANE OMMALY  ữ 27/10/2006 LHS Lào K23A Xay  hạ Bu  y Ngân sách 8 80  iỏi T t 

44 LATXAPHON PABOU Nam 07/06/2002 LHS Lào K23B Phông Sa  ỳ Ngân sách 7 86 Khá T t 

45 LATTANAVONG PANIN Nam 24/02/2007 LHS Lào K23D Xay  hạ Bu  y Ngân sách 7.5 89 Khá T t 

46 SAYPHOUKHEUA PHAEVA  ữ 16/11/2006 LHS Lào K23D Xiêng Khoảng Ngân sách 8 87  iỏi T t 

47 SYSOUPHAN PHAIVANH  ữ 12/12/2006 LHS Lào K23A Xiêng Khoảng Ngân sách 8 81  iỏi T t 

48 VANNAPHA PHAYLIN  ữ 09/08/2006 LHS Lào K23D Bò Kẹo Ngân sách 7 88 Khá T t 

49 PHAENGSYPHAI PHIENKHAM  ữ 29/11/2006 LHS Lào K23D Hủa Phăn Ngân sách 8 89  iỏi T t 

50 SINGSAVANH PHIMVILAY Nam 04/03/2000 LHS Lào K23C Phông Sa  ỳ Ngân sách 7 86 Khá T t 

51 LORYIAHOUA PHONESY Nam 05/09/2005 LHS Lào K23D Xiêng Khoảng Ngân sách 7.5 92 Khá Xuất sắc 

52 THAMMACHANH PHUETSAPHA Nam 01/05/2005 LHS Lào K23D Bò Kẹo Ngân sách 8 89  iỏi T t 

53 MANEE POK  ữ 15/10/2007 LHS Lào K23C Luông Pha Bang Ngân sách 9 92 Xuất sắc Xuất sắc 

54 KHAMBOUTDAPHAN SAENGPASERTH Nam 18/09/2006 LHS Lào K23D Hủa Phăn Ngân sách 8 97  iỏi Xuất sắc 

55 PHOMMEEXAI SOMNIT Nam 22/02/2007 LHS Lào K23B Hủa Phăn Ngân sách 7 89 Khá T t 

56 XAYSAKAN SONENALIN  ữ 19/05/2007 LHS Lào K23C Phông Sa  ỳ Ngân sách 8.5 88  iỏi T t 



57 SONEXAY Nam 06/11/2004 LHS Lào K23C Hủa Phăn Ngân sách 7 88 Khá T t 

58 PHENGPHAXAY SOUKSAKHONE  ữ 12/02/2006 LHS Lào K23B Hủa Phăn Ngân sách 7.5 90 Khá Xuất sắc 

59 THONGDISAVATH SOUKSAVATH Nam 30/09/2006 LHS Lào K23B Luông Pha Bang Ngân sách 7 82 Khá T t 

60 BOUNPHONEXAY SOUKSAWAT Nam 05/12/2006 LHS Lào K23C Hủa Phăn Ngân sách 9 96 Xuất sắc Xuất sắc 

61 MAVONGKHAM SOUKY Nam 02/07/2006 LHS Lào K23B Xiêng Khoảng Ngân sách 7 81 Khá T t 

62 MANYKHAM SOULIVAN Nam 11/10/2006 LHS Lào K23A Luông Pha Bang Ngân sách 7 83 Khá T t 

63 VANNALATSAMY SOUVANNALATH Nam 28/02/2007 LHS Lào K23A Luông Pha Bang Ngân sách 7.5 83 Khá T t 

64 XAIYALUD SUP Nam 23/12/2001 LHS Lào K23E Xay  hạ Bu  y Ngân sách 8 88  iỏi T t 

65 SAYMANYVONG TAMEE  ữ 02/10/2007 LHS Lào K23B Xiêng Khoảng Ngân sách 7 88 Khá T t 

66 MALATCHANYOR TAMON  ữ 16/12/2007 LHS Lào K23B Xiêng Khoảng Ngân sách 7.5 92 Khá Xuất sắc 

67 PHERNGKANAT THERNG Nam 20/03/2004 LHS Lào K23E U  ôm Xay Ngân sách 8 97  iỏi Xuất sắc 

68 THONGSAVAN THONGPHET Nam 10/12/2006 LHS Lào K23C Xiêng Khoảng Ngân sách 7 84 Khá T t 

69 LEE TOUMOR Nam 10/12/2003 LHS Lào K23A U  ôm Xay Ngân sách 7 85 Khá T t 

70 PHONEPASERT TOY  ữ 16/05/2006 LHS Lào K23D Hủa Phăn Ngân sách 8.5 88  iỏi T t 

71 SINTHIPHAVONG VANIDA  ữ 11/11/2007 LHS Lào K23C Xay Sổm Bun Ngân sách 7 84 Khá T t 

72 VONGPHACHAN VIENGKEO Nam 11/04/2006 LHS Lào K23D Xiêng Khoảng Ngân sách 8 89  iỏi T t 

73 LAOXAYCHOU XONG  ữ 03/05/2006 LHS Lào K23C Hủa Phăn Ngân sách 7.5 88 Khá T t 

74 XAYYAVONG XONG Nam 09/04/2005 LHS Lào K23E U  ôm Xay Ngân sách 8 82  iỏi T t 

75 CHERVANENGVALAO YENG Nam 24/11/2006 LHS Lào K23A Xay  hạ Bu  y Ngân sách 9 98 Xuất sắc Xuất sắc 

 Danh 

Danh sách này có: 75 Lưu học viên học tiếng Việt 

  



D NH SÁ H KẾT QUẢ RÈN LUY N, HỌ  TẬP     LHS LÀO HỌ   HUYÊN NGHÀNH, NĂM HỌ  2024-2025 
  

TT Họ tê  tiế g     Giới Ngày sinh Lớ  
Tỉ    ử đà  

t   
  ỉ tiêu 

Điểm  ế     i 

Họ  

t   

Rèn 

 uyệ  

Họ  

t   

Rèn 

 uyệ  

1 PHOUMSAVAN SOMKIET Nam 01/11/2003      KT  iện -  T K59 Bò Kẹo Ngân sách 2.91 82 Khá T t 

2 PHANTHAVONG LEEMONE  ữ 28/01/2005     hăn nuôi - Thú y K60A Xiêng Khoảng Ngân sách 3 86 Khá T t 

3 LORVANVILAYTHONG CHONE  ữ 08/06/2004     ông nghệ TT K61B Hủa Phăn Ngân sách 2.84 84 Khá T t 

4 XIONGLUEXAY APPMEE  ữ 04/12/2005     hăn nuôi TY K61 Xay Sổm Bun Ngân sách 3.05 88 Khá T t 

 

Danh sách này có: 04 Lưu học sinh học chuyên nghành. 
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